	Phụ lục III
NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Kế hoạch số 3811/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	STT
	Chương trình mục tiêu quốc gia, 
Chương trình mục tiêu
	TH NĂM 2016
	TH NĂM 2017
	TH NĂM 2018
	GIAI ĐOẠN 2019-2020

	
	
	Tổng số
	TW
	ĐP
	Hỗ trợ, viện trợ
	Tổng số
	TW
	ĐP
	Hỗ trợ, viện trợ
	Tổng số
	TW
	ĐP
	Hỗ trợ, viện trợ
	KH NĂM 2019
	KH NĂM 2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	TW
	ĐP
	Hỗ trợ, viện trợ
	Tổng số
	TW
	ĐP

	 
	Tổng số
	42.332
	6.463
	35.869
	-
	46.197
	487
	45.710
	-
	60.551
	7.606
	52.945
	-
	67.370
	3.959
	63.411
	-
	78.632
	3.218
	75.414

	I
	Dự án 1: Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến 
	17.869
	1.722
	16.147
	-
	21.235
	-
	21.235
	-
	26.537
	2.591
	23.946
	-
	30.138
	1.337
	28.801
	-
	35.998
	1.436
	34.561

	1
	- Hoạt động phòng chống phong 
	485
	50
	435
	
	463
	-
	463
	
	636
	96
	540
	
	631
	96
	535
	
	757
	115
	642

	2
	- Hoạt động phòng chống lao
	2.689
	624
	2.065
	
	1.438
	
	1.438
	
	2.748
	699
	2.049
	
	2.510
	699
	1.811
	
	3.012
	839
	2.173

	3
	- Hoạt động phòng chống sốt rét
	636
	152
	484
	
	501
	
	501
	
	770
	100
	670
	
	1.203
	262
	941
	
	1.444
	314
	1.129

	4
	- Hoạt động phòng chống sốt xuất huyết
	10.598
	644
	9.954
	
	14.402
	
	14.402
	
	15.436
	572
	14.864
	-
	18.792
	-
	18.792
	-
	22.550
	-
	22.550

	5
	- Hoạt động Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng
	2.166
	140
	2.026
	
	2.496
	
	2.496
	
	3.800
	600
	3.200
	-
	3.600
	-
	3.600
	-
	4.320
	-
	4.320

	6
	- Hoạt động phòng chống bệnh ung thư
	278
	34
	244
	
	411
	
	411
	
	689
	140
	549
	-
	646
	-
	646
	-
	775
	-
	775

	7
	- Hoạt động phòng chống bệnh tim mạch (CHA)
	139
	8
	131
	
	348
	
	348
	
	593
	54
	539
	
	665
	
	665
	
	798
	-
	798

	8
	- Hoạt động bệnh đái tháo đường và phòng chống các rối loạn do thiếu I - ốt 
	766
	50
	716
	
	956
	-
	956
	
	1.288
	50
	1.238
	-
	1.514
	-
	1.514
	-
	1.817
	-
	1.817

	 
	+ Hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường
	766
	50
	716
	
	759
	
	759
	
	1.017
	25
	992
	-
	1.249
	-
	1.249
	-
	1.499
	-
	1.499

	 
	+ Hoạt động phòng chống các rối loạn do thiếu I - ốt
	-
	
	
	
	197
	
	197
	
	271
	25
	246
	-
	265
	-
	265
	-
	318
	-
	318

	9
	- Hoạt động phòng , chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản
	112
	20
	92
	
	80
	
	80
	
	177
	80
	97
	
	177
	80
	97
	
	212
	96
	116

	10
	- Hoạt động y tế học đường
	-
	
	
	
	140
	
	140
	
	400
	200
	200
	
	400
	200
	200
	
	480
	240
	240

	II
	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng
	1.972
	288
	1.684
	
	1.971
	
	1.971
	
	5.490
	
	5.490
	
	6.795
	
	6.795
	
	7.475
	-
	7.475

	III
	Dự án 3: Dân số và phát triển 
	16.592
	4.192
	12.400
	-
	15.702
	163
	15.539
	-
	18.460
	2.307
	16.153
	-
	21.815
	1.347
	20.468
	-
	24.814
	252
	24.562

	1
	- Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	12.789
	3.782
	9.007
	
	11.640
	163
	11.477
	
	12.231
	1.639
	10.592
	
	16.142
	1.347
	14.795
	
	19.370
	1.616
	17.754

	2
	- Hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa trên cộng đồng
	-
	
	
	
	62
	
	62
	-
	111
	
	111
	-
	100
	-
	100
	-
	120
	-
	120

	3
	- Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	-
	
	
	
	80
	
	80
	-
	597
	
	597
	-
	439
	-
	439
	-
	527
	-
	527

	4
	- Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản
	700
	
	700
	
	850
	
	850
	-
	1.120
	170
	950
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.200
	-
	1.200

	5
	- Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
	3.103
	410
	2.693
	
	3.070
	-
	3.070
	-
	4.401
	498
	3.903
	-
	4.134
	-
	4.134
	-
	4.961
	-
	4.961

	 
	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	2.772
	252
	2.520
	
	2.376
	
	2.376
	
	3.027
	227
	2.800
	
	3.000
	
	3.000
	
	3.600
	-
	3.600

	 
	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
	331
	158
	173
	
	694
	
	694
	
	1.374
	271
	1.103
	
	1.134
	
	1.134
	
	1.361
	-
	1.361

	IV
	Dự án 4: An toàn thực phẩm
	1.033
	261
	772
	-
	1.109
	
	1.109
	-
	3.158
	1.447
	1.711
	-
	2.378
	1.065
	1.313
	-
	2.854
	1.278
	1.576

	1
	 Sở Y tế quản lý
	1.033
	261
	772
	-
	1.109
	
	1.109
	-
	2.834
	1.123
	1.711
	-
	2.378
	1.065
	1.313
	-
	2.854
	1.278
	1.576

	 
	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	1.361
	700
	661
	
	1.393
	700
	693
	
	1.672
	840
	832

	 
	Chi cục ATVSTP
	1.033
	261
	772
	
	1.109
	
	1.109
	
	1.473
	423
	1.050
	
	985
	365
	620
	
	1.182
	438
	744

	2
	 Sở khác quản lý
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	324
	324
	-
	-
	350
	-
	350
	-
	420
	-
	420

	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	-
	
	
	
	-
	
	
	-
	324
	324
	
	-
	350
	-
	350
	-
	420
	-
	420

	V
	Dự án 5: Phòng, chống HIV/AIDS
	3.390
	
	3.390
	
	4.375
	324
	4.051
	-
	5.262
	610
	4.652
	-
	4.574
	-
	4.574
	-
	5.489
	-
	5.489

	VI
	Dự án 6: Đảm bảo an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học
	-
	
	
	
	-
	
	
	-
	189
	
	189
	-
	189
	-
	189
	-
	227
	-
	227

	VII
	Dự án 7: Quân dân y kết hợp
	58
	
	58
	
	25
	
	25
	
	70
	20
	50
	
	70
	20
	50
	
	84
	24
	60

	VIII
	Dự án 8: Quản lý (theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình) và truyền thông y tế
	541
	
	541
	-
	496
	
	496
	-
	1.385
	631
	754
	-
	1.411
	190
	1.221
	-
	1.693
	228
	1.465

	 
	Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
	541
	-
	541
	-
	496
	
	496
	-
	1.385
	631
	754
	
	1.411
	190
	1.221
	
	1.693
	228
	1.465

	 
	- Truyền thông Y tế - Dân số
	541
	
	541
	
	496
	
	496
	
	945
	191
	754
	
	944
	190
	754
	
	1.133
	228
	905

	 
	- Truyền thông ATTP
	-
	
	-
	
	-
	
	
	-
	440
	440
	-
	-
	467
	-
	467
	-
	560
	-
	560

	IX
	Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
	398
	
	398
	
	758
	
	758
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	X
	Vệ sinh nông thôn tiểu dự án 2
	-
	
	
	
	36
	
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	XI
	Tăng cường năng lực hệ thống 
	479
	
	479
	
	490
	
	490
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
